	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT
ĐỀ THAM KHẢO 
(Đề có 02 trang)
	    KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: TOÁN – LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)



Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (2,0 điểm) 
Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng.
Câu 1. Chọn khẳng định sai:




A. 		B. 		C. 			D. 
Câu 2. Hai phân số nào sau đây cùng biểu diễn một số hữu tỉ?








A. và 		B. và 		C. và 		D. và 

Câu 3. Kết quả của phép nhân là




A. 			B. 				C. 				D.  

Câu 4. Cho  = 2,1 và x < 0 thì giá trị của x là :
A. 		B. 	 		C.  	  		D.  
Câu 5. Giá trị của  là:
A. 		B. 126				C. 7938			D. 
Câu 6. Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu mặt?
A. 5 mặt		B. 6 mặt			C. 8 mặt			D. 4 mặt
Câu 7. Hình nào sao đây là hình lăng trụ đứng tam giác?
[image: ]

 Hình 1              Hình 2                      Hình 3                      Hình 4
A. Hình 1		B. Hình 2			C. Hình 3			D. Hình 4
Câu 8. Hai góc đối đỉnh thì
A. bằng nhau						B. kề nhau			

C. bù nhau						D. có tổng số đo bằng 



Phần 2. Tự luận. (8,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)

	a) 			

b) 

c) 		
Câu 2 (2,0 điểm). Tìm x 

a) 	

b) 				


Câu 3 (1,0 điểm). Cho . Tính .
[image: ]




Câu 4 (1,5 điểm). Một chiếc hộp đựng đồ đa năng có dạng hình hộp chữ nhật với khung bằng thép, bên ngoài phủ vải và có kích thước đáy là 40cm và 50cm, chiều cao là 30cm.
a) Tính diện tích vải phủ bề mặt của hộp (không tính nắp).
b) Tính số tiền mua vải để phủ bề mặt chiếc hộp ấy. Biết rằng 1m2 vải có giá 120 000 đồng.
Câu 5 (0,5 điểm). Thực hiện chương trình khuyến mãi “Ngày hội mua sắm”, một cửa hàng giảm giá 30% cho một tivi có giá niêm yết là 8 600 000 đồng. Đến 12h thì cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1). Tính giá của tivi sau khi giảm lần hai.

____HẾT____

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	C
	D
	B
	B
	B
	C
	A



PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	
Câu 1.a (1,0 điểm): 

	
	

	0.25x4

	
	
Câu 1.b (1,0 điểm): 

	
	

	0.25x4

	
	
Câu 1.c (1,0 điểm): 

	
	

	0.25x4

	2
	
Câu 2.a (1,0 điểm): 

	
	

	0.25x2

	
	

	0.25x2

	
	
Câu 2b (1,0 điểm). 

	
	

	0.25

	
	

	0.25x3

	3
	

Câu 3 (1,0 điểm). Cho . Tính .[image: ]

	
	
Ta có: (hai góc kề bù)

            
	0.25x4

	4
	Câu 4 (1,5 điểm). Một chiếc hộp đựng đồ đa năng có dạng hình hộp chữ nhật với khung bằng thép, bên ngoài phủ vải và có kích thước đáy là 40cm và 50cm, chiều cao là 30cm.
a/ Tính diện tích vải phủ bề mặt của hộp (không tính nắp).

	
	
Diện tích xung quanh của hộp là: 
Diện tích đáy hộp: 40.50 = 2000 (cm2)
Diện tích vải phủ bề mặt hộp (không tính nắp): 5400 + 2000 = 7400 (cm2)
	0.75

	
	b/ Tính số tiền mua vải để phủ bề mặt chiếc hộp ấy. Biết rằng 1m2 vải có giá 120 000 đồng.

	
	Đổi: 7400 (cm2) = 0,74 m2
Số tiền mua vải để phủ bề mặt chiếc hộp ấy: 0,74 . 120 000 = 88 800 (đồng)
	0.25
0.25x2

	5
	Câu 5 (0,5 điểm). Thực hiện chương trình khuyến mãi “Ngày hội mua sắm”, một cửa hàng giảm giá 30% cho một tivi có giá niêm yết là 8 600 000 đồng. Đến 12h thì cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1). Tính giá của tivi sau khi giảm lần hai.

	
	Giá của tivi sau khi giảm lần 1
8 600 000 . (100% - 30%) = 6 020 000 (đồng)
	0.25

	
	Giá của tivi sau khi giảm lần 2
6 020 000 . (100% - 10%) = 5 418 000 (đồng)
	0.25

	Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.


____HẾT____
oleObject3.bin

image4.wmf
0

Î

¤


oleObject4.bin

image5.wmf
1

5

2


oleObject5.bin

image6.wmf
6

2


oleObject6.bin

image7.wmf
1

5

2

-


oleObject7.bin

image8.wmf
9

2

-


oleObject8.bin

oleObject9.bin

image9.wmf
11

2

-


oleObject10.bin

oleObject11.bin

image10.wmf
5,2


oleObject12.bin

image11.wmf
32

11

.

22

æöæö

--

ç÷ç÷

èøèø


oleObject13.bin

image12.wmf
1

16


oleObject14.bin

image13.wmf
1

32


oleObject15.bin

image14.wmf
1

16

-


oleObject16.bin

image15.wmf
1

32

-


oleObject17.bin

image16.wmf
x


oleObject18.bin

image17.png
[c =N &= i = B = 2 B - 0 x
“ Home Comment Fill & Sign View Form Protect Share Connect Help () Tell me... g Find » N HOME INSERT DESIGN PAGELAYOUT ~REFERENCES ~MAILNGS ~REVIEW ~VIEW  Matl»
Start DE CUONG GHKL TOAN... X v JlH ©- O - -
N o L ¢ 1 2 3 4 5 6 7 A
Cau 15: Cho [x| = 2,1 vix < 0. Gid trj ctia x la: ~ SA Tie AB B Tia AC
ia AB. . Tia
A.21 B.-21 C.-2 D.-12 N C. Tia AD. D. Tia DA.
E Céiu 16: Cho ([x|~1)(|x|+3)=0, s6 gié tri x thoa min dang thire la
Al B.2 C.3 D.4 . . =2 B <
e 1 . . Ciu 6: [NB - TN6] Qua diém M ném ngodi duimg thing a .. ... dudng thing song song
0 Cau 17: Hinh 13p phuong c6 bao nhiéu canh? . i duomg thing a. Hay dién vao chd *....” dé duge khing dinh ding.
A.8. B.12. C. 16. D.4. A. chi c6 mot. B. co hai. C. khéng cé. D. c6vo s6.
z Ciu 18: Cic mit bén cua hinh ling try dimg 1a ) o o ) .
= A. Céc hinh tam gidc. B. Céc hinh chir nhit. Ciu 7. [NB - TN7] Hinh nao sao déy 14 hinh ling tru ding tam gide?
C. Céc hinh thang can. D. Céc hinh vudng. - I
% Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4
A.Hinh 1. B. Hinh 2. C.Hinh3. D. Hinh 4.
Ciu 19: Trong céc hinh sau day, hinh nao c6 dang hinh ling try dimg tam gidc?
& Ciu 8. [NB - TN8] Khiing dinh nao dudi déy diing? Hinh ling try dimg A’B’C’.ABC cé:
%‘
fa B. C. D.
[ ¢ ] . ¢
X4 N "
S Ciu 20: Mot hd boi c6 dang mot hinh hgp chit nhit c6 cac kich thude 1in lugt i 15m;10m;1,8m
Thé tich hé boi la: . G
A. 240m°. B. 270m’ . C. 180 D. 90m’. ¥
A. Hai mjt déy song song 1a: Mt A’B°C’ va mit ABC.
B. Hai mit ddy song song la: Mit A’B’BA vi mjt C’B'BC.
C. Hai mit déy song song la: Mt A’B’BA va mit A’C'CA
CONG PONG GV TOAN VN ® NGUYEN HONG D. Hai mit déy song song la: Mt A’C’CA v mit C’'B'BC .
DPE CUONG GHK 1 TOAN 7 Trang 3/13 v

I 7115% O —F—— @ WA rrGi10F2 434 WORDS  ENGLISH (UNITED STATES)

2:14PM
11/2/2022

@ & coo





image18.wmf
180

°


oleObject19.bin

image19.wmf
153

.

6610

-

+


oleObject20.bin

image20.wmf
2

151

.27:2

362

æö

--

÷

ç

÷

+

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject21.bin

image21.wmf
416216

::

335335

-

æöæö

-+-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject22.bin

image22.wmf
2

20,25

5

x

-+=


oleObject23.bin

image1.wmf
4

ÎI


image23.wmf
(

)

3

3

0,753

8

x

+=-


oleObject24.bin

image24.wmf
·

0

48

mAn

=


oleObject25.bin

image25.wmf
¶

nAt


oleObject26.bin

image26.emf
m

n

t

x

48

0

A


oleObject27.bin

image27.wmf
(

)

23

153111

.

6610641212

+-

---

+=+==


oleObject28.bin

oleObject1.bin

oleObject29.bin

image28.wmf
2

15115518

.27:2.27:3

36296233

æö

----

÷

ç

÷

+=+=+=

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject30.bin

oleObject31.bin

image29.wmf
(

)

(

)

4162165555

::1.1.11.0.0

3353356666

-

æöæö

-+-=+-=-==

ç÷ç÷

èøèø


oleObject32.bin

oleObject33.bin

image30.wmf
2

20,25

5

1213

2

4520

x

x

-+=

=+=


oleObject34.bin

image31.wmf
1313

:2

2040

x

==


image2.wmf
1,(02)

-Î

¤


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image32.wmf
(

)

(

)

(

)

3

3

3

3

3

0,753

8

27

0,75

8

3

0,75

2

x

x

x

+=-

-

+=

-

æö

+=

ç÷

èø


oleObject37.bin

image33.wmf
33

42

339

244

x

x

-

+=

--

=-=


oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

image34.wmf
·

·

0

180

mAnnAt

+=


oleObject41.bin

oleObject2.bin

image35.wmf
·

·

·

00

00

0

48180

18048

132

nAt

nAt

nAt

+=

=-

=


oleObject42.bin

image36.wmf
2

2.(4050).305400()

cm

+=


oleObject43.bin

image3.wmf
6

-ÎI


